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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KT 

V/v triển khai xây dựng và thực 

hiện Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu trên địa bàn phường 

Chơn Thành 

Chơn Thành, ngày        tháng       năm 2026 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

phường Chơn Thành. 

 

Ngày 23/01/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

04/2026/QĐ-TTg Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.  

Căn cứ khoản 7 Điều 7 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu kèm 

theo Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg quy định:“7. Đối với các cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu trên đất liền, trên sông, trên biển và các cơ sở, dự án trên địa bàn xã 

không thuộc đối tượng kinh doanh, vận chuyển xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự 

cố tràn dầu mức độ nhỏ (dung tích chứa dưới 50 m3) xây dựng kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu, trình Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định và phê 

duyệt; đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc quản lý bởi Tập 

đoàn Xăng dầu Việt Nam hoặc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia 

Việt Nam thì do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoặc Tập đoàn Công nghiệp - 

Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức thẩm định và phê duyệt; sau khi được 

phê duyệt, Tập đoàn gửi kế hoạch đến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp tỉnh để phối 

hợp thực hiện.” 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 9 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 

kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg quy định:“c) Đối với kế hoạch do Ủy 

ban nhân dân cấp xã thẩm định và phê duyệt, trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm 

định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, UBND phường Chơn Thành đề nghị các 

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phường (có danh sách kèm theo) 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa xây dựng Kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: 

- Đề nghị khẩn trương thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và gửi hồ 

sơ về UBND phường Chơn Thành (thông qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) 

để được tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối 

với kế hoạch do Ủy ban nhân dân phường thẩm định và phê duyệt, gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; 

+ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban 
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hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg. 

+ Hồ sơ gửi qua dịch vụ công trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi 

trực tiếp đến Ủy ban nhân dân phường để thẩm định và phê duyệt. 

2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được phê duyệt 

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: 

- Đề nghị tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 48 

Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg, cụ thể: 

+ Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, trình UBND phường phê 

duyệt, tổ chức thực hiện hiệu quả sau khi được ban hành. 

+  Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện hoặc cử cán bộ, nhân viên đi tập 

huấn, huấn luyện để nâng cao kỹ năng ứng phó. Định kỳ 02 năm tổ chức diễn 

tập ứng phó sự cố tràn dầu ngoài hiện trường. 

+ Đầu tư trang thiết bị, vật tư để từng bước nâng cao năng lực tự ứng phó 

của cơ sở theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định này hoặc 

ký kết thỏa thuận, hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ quan, 

đơn vị có năng lực ứng phó để triển khai khi có tình huống. 

+ Chủ động triển khai các hoạt động ứng phó, huy động nguồn lực ứng phó 

kịp thời, hiệu quả khi xảy ra sự cố; sẵn sàng tham gia vào hoạt động chung ứng 

phó sự cố tràn dầu theo điều động, chỉ huy của các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Đối với các trường hợp đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về bảo 

vệ môi trường, trong đó có việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu theo quy định. 

UBND phường Chơn Thành đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng 

dầu trên địa bàn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ với UBND phường Chơn Thành (thông qua 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để được hỗ trợ, hướng dẫn./. 

Gửi kèm: 

1. Danh sách các doanh nghiệp chưa xây dựng Kế hoạch. 

2. Danh sách các doanh nghiệp đã được phê duyệt Kế hoạch. 

3. Phụ lục II -  Đề cương Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. 

4. Phụ lục V - Danh mục tối thiểu trang thiết bị. 

5. Phụ lục VII - Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND phường; 

- LĐVP, CV(Nhân), NV(Hùng); 

- Trang Thông tin điện tử phường (CV: Khoa); 

- Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 

(Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị giao); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Thị Hồng Cúc 



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU CHƯA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ TRÀN DẦU 

(Ban hành kèm theo Công văn số ……/UBND-KT ngày …/…./2026 của UBND phường Chơn Thành) 

 

STT Tên doanh nghiệp Tên cửa hàng Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Kiệt Nga 
Cửa hàng xăng dầu Nhật Dinh 

Quốc lộ 14, khu phố Hiếu Cảm, 

phường Chơn Thành 

 

2 
DNTN Trạm xăng dầu Minh 

Thành 
Cửa hàng xăng dầu Minh Thành 

Quốc lộ 14, khu phố Minh Thành 

3, phường Chơn Thành 

 

3 
Công ty TNHH Thương mại 

Chơn Thành 
Cửa hàng xăng dầu Sơn Thu Khu phố 6, phường Chơn Thành 

 

4 
Công ty TNHH MTV TM 

XNK Phong Cúc 
Cửa hàng xăng dầu Phong Cúc 

Quốc lộ 13, khu phố 2, phường 

Chơn Thành 

Đã được thẩm định ngày 

13/11/2025, tuy nhiên đến nay 

chưa hoàn thiện, nộp lại hồ sơ 

sau chỉnh sửa để trình phê duyệt 

5 
Công ty TNHH MTV Xăng dầu 

Duy Hiếu 
Cửa hàng xăng dầu Duy Hiếu 

Khu phố Trung Lợi, phường 

Chơn Thành 

 

6 
Công ty TNHH MTV Trạm 

xăng dầu Hải Vân 

Cửa hàng xăng dầu Hải Vân 
Khu phố Hiếu Cảm, phường 

Chơn Thành 

 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Trạm xăng dầu Hải Vân 

Khu phố Minh Thành 1, phường 

Chơn Thành 

 

7 DNTN Quốc Tuấn Cửa hàng xăng dầu Quốc Tuấn Khu phố 10, phường Chơn Thành  

8 
Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Bảo Hân 
Cửa hàng xăng dầu Bảo Hân 

khu phố Minh Thành 1, phường 

Chơn Thành 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CHƠN THÀNH 

(Ban hành kèm theo Công văn số ……/UBND-KT ngày ..…/…../2026 của UBND phường Chơn Thành) 

 

STT Tên doanh nghiệp Tên cửa hàng Địa chỉ Quyết định phê duyệt 

1 
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Ánh Nguyễn 
Cửa hàng xăng dầu Chơn Thành 

Quốc lộ 13, khu phố 10, phường 

Chơn Thành 

Quyết định số 1459/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2025 của UBND 

phường Chơn Thành 

2 

Công ty TNHH Thương mại 

Xuất nhập khẩu xăng dầu Tây 

Nam 

Cửa hàng xăng dầu Chơn Thành 

68 

Quốc lộ 13, khu phố 10, phường 

Chơn Thành 

Quyết định số 1215/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2025 của UBND 

phường Chơn Thành 

3 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Trạm xăng dầu Hiệp 

Phát 
Trạm xăng dầu số 168 

Đường Nguyễn Văn Linh, khu 

phố Trung Lợi, phường Chơn 

Thành 

Quyết định số 142/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2026 của UBND 

phường Chơn Thành 

4 
Công ty TNHH MTV Đầu tư 

Thương mại Dịch vụ Hòa Hiệp 

Trạm xăng dầu đường tránh 

Chơn Thành 

Khu phố Minh Thành 3, phường 

Chơn Thành 

Quyết định số 1224/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2025 của UBND 

phường Chơn Thành 

5 
Công ty TNHH Xăng dầu Đại 

Phú 
Cửa hàng xăng dầu Đại Phú 

Quốc lộ 13, khu phố Thành Tâm 

2, phường Chơn Thành 

Quyết định số 1245/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2025 của UBND 

phường Chơn Thành 

6 
Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Đức Hiếu 
Cửa hàng xăng dầu Đức Hiếu 

Quốc lộ 13, khu phố 9, phường 

Chơn Thành 

Quyết định số 332/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2026 của UBND 

phường Chơn Thành 
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STT Tên doanh nghiệp Tên cửa hàng Địa chỉ Quyết định phê duyệt 

7 

Chi nhánh Công ty CP Xăng 

dầu dầu khí Vũng Tàu tại Bình 

Phước 

Cửa hàng xăng dầu số 15 
Quốc lộ 13, khu phố Mỹ Hưng, 

phường Chơn Thành 

Quyết định số 828/QĐ-DKVN 

ngày 07/02/2025 của Tập đoàn 

dầu khí Việt Nam 

8 
Chi nhánh Petrolimex Bình 

Phước 
Petrolimex - Cửa hàng 71 

Quốc lộ 13, khu phố 7, phường 

Chơn Thành 

Quyết định số 1344/PLX-QĐ-

TGĐ ngày 16/10/2025 của Tập 

đoàn xăng dầu Việt Nam 

9 
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Nghĩa Thắng II 

Cửa hàng xăng dầu Nghĩa 

Thắng II 

Quốc lộ 13, khu phố Hòa Vinh 2, 

phường Chơn Thành 

Quyết định số 2563/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2026 của UBND thị 

xã Chơn Thành (cũ) 10 
Chi nhánh Công ty TNHH 

ĐT&PT Dịch vụ Phúc Thịnh 

Cửa hàng xăng dầu Mỹ Hưng 
Khu phố Mỹ Hưng, phường Chơn 

Thành 

Cửa hàng xăng dầu số 69 
Khu phố Hiếu Cảm, phường 

Chơn Thành 

Cửa hàng xăng dầu số 68 
Khu phố Minh Thành 3, phường 

Chơn Thành 

Cửa hàng xăng dầu Thành Tâm 
Khu phố Thủ Chánh, phường 

Chơn Thành 



PHỤ LỤC II 

ĐỀ CƯƠNG BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN 

DẦU CẤP CƠ SỞ, DỰ ÁN 

(Kèm theo Quy chế tại Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

 

CƠ QUAN BAN HÀNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

KẾ HOẠCH 

Ứng phó sự cố tràn dầu của....... 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

2. Yêu cầu 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên (nêu ngắn gọn vị trí địa lý, khí tượng, thủy văn trong phạm 

vi địa bàn cơ sở hoạt động) 

2. Tính chất, quy mô đặc điểm của cơ sở (Tính chất, quy mô, công nghệ của cơ sở) 

3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở (quân số, 

trang thiết bị ứng phó, lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp). 

4. Dự kiến các khu vực nguy cơ cao: Dự kiến các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố, khi 

xảy ra sự cố ảnh hưởng thiệt hại lớn đến con người và môi trường. 

* Kết luận: Khả năng ứng phó của cơ sở ở mức độ nào. 

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ 

1. Tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả”. 

2. Nguyên tắc ứng phó 

- Tiếp nhận thông tin đánh giá, kết luận cụ thể, rõ ràng, chủ động xây dựng và điều chỉnh kế 

hoạch ứng phó sát thực tế, phát huy sức mạnh tổng hợp theo phương châm 4 tại chỗ ứng phó 

kịp thời hiệu quả; 

- Báo cáo kịp thời theo quy định; 

- Phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu, 

ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn và bảo vệ môi trường; 

- Bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trước, trong và sau ứng phó khắc phục hậu quả; 

- Chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham 

gia hoạt động ứng phó. 

3. Biện pháp ứng phó 

- Thông báo, báo động; 

- Tổ chức ngăn chặn; 

- Tổ chức khắc phục hậu quả. 
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4. Tổ chức sử dụng lực lượng 

- Ứng phó trên đất liền, trên sông và ven bờ biển: Sử dụng đơn vị nào; lực lượng phương tiện 

đơn vị nào; bao gồm cái gì; lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả môi trường (lực lượng 

thông báo, báo động; lực lượng sơ tán người, phương tiện; lực lượng ứng phó; lực lượng thu 

gom rác thải nhiễm dầu; lực lượng PCCC; lực lượng bảo đảm hậu cần, y tế; lực lượng khắc 

phục hậu quả môi trường). 

- Ứng phó trên biển: Sử dụng đơn vị nào; lực lượng phương tiện đơn vị nào; bao gồm cái gì; 

lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả môi trường. 

IV. DỰ KIẾN TÌNH HƯỚNG TRÀN DẦU, BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Trên đất nền 

a) Tình huống: (Nêu tình huống giả định xảy ra 01 kho trạm) 

b) Biện pháp xử lý: 

- Tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình sự cố... 

- Vận hành cơ chế họp Ban chỉ huy ứng phó sự cố... 

- Thiết lập Ban chỉ huy tại hiện trường để chỉ huy tổ chức ứng phó... 

- Tổ chức lực lượng ứng phó sự cố.... 

2. Trên biển: (tương tự như trên đất liền) 

a) Tình huống; 

b) Biện pháp xử lý. 

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (PHÒNG, BAN CỦA CƠ SỞ) 

1. Lãnh đạo chỉ huy cơ sở (nêu nhiệm vụ trong chỉ huy, chỉ đạo công tác ứng phó); 

2. Lực lượng tiếp nhận cấp phát; 

3. Lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ; 

4. Các ban ngành (phòng, ban) của cơ sở; 

5. Phối hợp với các đoàn thể, xã hội và ban, ngành của địa phương; 

6. Công tác đào tạo, diễn tập: Xây dựng kế hoạch đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu; 

7. Cập nhật kế hoạch triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và báo cáo. 

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Thông tin liên lạc 

- Bảo đảm thông tin cho chỉ huy chỉ đạo; 

- Bảo đảm thông tin liên lạc cho lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả. 

2. Bảo đảm trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu 

- Do đơn vị tự trang bị; 

- Ký kết hợp đồng với các đơn vị có khả năng ứng phó sự cố. 

3. Bảo đảm vật chất cho các đơn vị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả 

4. Tổ chức y tế, thu dung cấp cứu người bị nạn 

VII. TỔ CHỨC CHỈ HUY 
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Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc chủ cơ sở trực tiếp chỉ huy.  

Nơi nhận: UBND PHƯỜNG (CHỦ CƠ SỞ) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
 

(Chữ ký, đóng dấu) 

 

Họ và tên 
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PHỤ LỤC V 

DANH MỤC TỐI THIỂU TRANG THIẾT BỊ CHO KHO, CẢNG XĂNG 

DẦU CÓ TRỮ LƯỢNG DƯỚI 50.000 M3 CẢNG XĂNG DẦU CHO TÀU 

CÓ TẢI TRỌNG DƯỚI 50.000 DWT VÀ BẾN THỦY NỘI ĐỊA, CỬA 

HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU 
(Kèm theo Quy chế tại Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ) 

 

Quy cách Số lượng Công dụng Ghi chú 

TT Tên trang bị ĐVT Kho, cảng 

dưới 50.000 

m3 Cảng 

Xăng dầu 

có tàu < 

50.000 

DWT 

Kho dưới 

50.000 

m3 

Bến thủy 

nội địa 

CHXD 

1 Phao quây chuyên 

dụng 

M 120 90     Quây chặn dầu 

tràn khi xảy ra 

sự cố tại khu vực 

cầu cảng, sông, 

biển 

Khi xảy ra 

sự cố thì bổ 

sung số 

lượng theo 

nhu cầu 

2 Neo phao Bộ 02 01     Neo cho phao tại 

khu vực xảy ra 

sự cố dưới sông, 

biển 

Khi xảy ra 

sự cố thì bổ 

sung số 

lượng theo 

nhu cầu 

3 Bơm hút dầu tràn công 

suất: 30 m3/h 

Bộ 01 01 01   Bơm hút dầu 

tràn trong các 

tình huống ứng 

phó sự cố 

Khi xảy ra 

sự cố thì bổ 

sung số 

lượng theo 

nhu cầu 

4 Bồn chứa cơ động 

dưới nước 5 m3 

Chiếc 02 02 01   Bồn chứa dầu 

khi xảy ra sự cố 

tràn dầu 

Khi xảy ra 

sự cố thì bổ 

sung số 

lượng theo 

nhu cầu 

5 Bồn chứa cơ động trên 

cạn 5 m3 

Chiếc 02 02   01 Bồn chứa dầu 

khi xảy ra sự cố 

tràn dầu 

Khi xảy ra 

sự cố thì 

mua bổ sung 

số lượng 

theo nhu cầu 

6 Phao quây thấm dầu 

(dài 6 m x cao 20 cm) 

Chiếc 10 07 05 05 Quây chặn, thấm 

hút dầu tràn 

trong khu vực 

xảy ra sự cố 

Khi xảy ra 

sự cố thì 

mua bổ sung 

số lượng 

theo nhu cầu 

7 Tấm thấm dầu (50 cm 

x 40 cm) 

Kiện 07 07 03 01 Dùng để thấm 

hút dầu tràn 

trong khu vực 

xảy ra sự cố 

Khi xảy ra 

sự cố thì 

mua bổ sung 

số lượng 

theo nhu cầu 

8 Gối thấm dầu (40 cm 

x 50 cm) 16 chiếc/kiện 

Kiện 05 05 01 01 Dùng để thấm 

hút dầu tràn 

trong khu vực 

Khi xảy ra 

sự cố thì 

mua bổ sung 
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xảy ra sự cố số lượng 

theo nhu cầu 

9 Bột thấm dầu (8 

kg/thùng) 

Thùng 05 05 02 01 Dùng để thấm 

hút dầu trên nền 

sàn cứng 

Khi xảy ra 

sự cố thì 

mua bổ sung 

số lượng 

theo nhu cầu 

10 Bao đựng chất thải 

nguy hại (80 cm x 120 

cm) 

Chiếc 20 20 05 20 Dùng để đựng 

các chất thải 

nguy hại khi xử 

lý sự cố 

Khi xảy ra 

sự cố thì 

mua bổ sung 

số lượng 

theo nhu cầu 

11 Vợt vớt rác thải nhiễm 

dầu 

Chiếc 03 03 01   Vớt, thu hồi các 

rác thải nhiễm 

dầu dưới sông, 

biển sau khi 

thấm đẫm dầu 

  

12 Chất xử lý váng dầu 

trên bề mặt 

Lít 50 50 20 20 Chống cháy, 

chống tràn, khử 

bụi mịn, làm 

sạch bề mặt 

Khi xảy ra 

sự cố thì 

mua bổ sung 

số lượng 

theo nhu cầu 

13 Trang phục bảo hộ Bộ 15 15 05 05 Bảo vệ cơ thể, 

tránh tiếp xúc 

trực tiếp với dầu 

  

14 Găng tay bảo hộ Đôi 20 20 10 05 Bảo vệ cơ thể, 

tránh tiếp xúc 

trực tiếp với dầu 

  

15 Ủng bảo hộ Đôi 20 20 05 05 Bảo vệ cơ thể, 

tránh tiếp xúc 

trực tiếp với dầu 

  

16 Khẩu trang bảo hộ Chiếc 20 20 05 05 Bảo vệ cơ thể, 

tránh tiếp xúc 

trực tiếp với dầu 

  

17 Kính bảo hộ Chiếc 20 20 05 05 Bảo vệ cơ thể, 

tránh tiếp xúc 

trực tiếp với dầu 

  

18 Mặt nạ phòng độc nửa 

mặt kèm 2 phin lọc 

Bộ 10 10   02 Sử dụng trong 

không gian kín 

  

19 Băng rào cảnh báo Cuộn 02 02 01 01 Cảnh báo khu 

vực đang xảy ra 

sự cố 

  

(*): Sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo; có thể sử dụng sản phẩm khác có đặc tính kỹ thuật, công năng tương đương 

hoặc tốt hơn. 
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PHỤ LỤC VII 

MẪU VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
(Kèm theo Quy chế tại Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ) 
 

I. Mẫu văn bản đề nghị thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

(1) 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ......../........... 

V/v đề nghị thẩm định kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

(Địa danh), ngày... tháng... năm 

  

 Kính gửi:...................... 

Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư của: 

Địa điểm thực hiện dự án: 

Địa chỉ liên hệ của: 

Điện thoại:......................................; Fax: .................................; E-mail:......................... 

Chúng tôi xin gửi đến ...hồ sơ gồm: 

1. .................................................................... 

2. .................................................................... 

3. .................................................................... 

....................................................................... 

Đề nghị thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.... 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ...; 

- Lưu: .... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký của người có thẩm quyền) 

 

 

 

Họ và tên 

(1) Tên đơn vị ban hành. 
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